
 
 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 
 

                       

STT 
Tên tổ 

chức 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Người 

đại diện 

theo 

pháp 

luật 

Người 

phụ trách 

kỹ thuật 

Số quyết 

định thành 

lập/mã số 

doanh nghiệp 

Số 

giấy 

phép 

Ngày cấp 

giấy phép 

Ngày hết 

hạn giấy 

phép 

Danh mục hoạt 

động đo đạc và 

bản đồ được cấp 

phép 

Thông tin thay đổi liên 

quan đến giấy phép, thu 

hồi giấy phép 

  

1 

Trung tâm 

Kỹ thuật 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 132, 

đường 

Hoàng 

Văn 

Thụ, 

phường 

Hoàng 

Văn 

Thụ, TP 

Thái 

Nguyên 

Đàm 

Mạnh 

Hùng 

Đặng Văn 

Đa 

Số 2382/QĐ-

UBND ngày 

02/10/2003 

của UBND 

tỉnh 

176 
11-11-

2019 
11-11-24 

1. Lập dự án, thiết 

kế kỹ thuật - dự 

toán nhiệm vụ đo 

đạc và bản đồ; 

Thay đổi người phụ trách 

kỹ thuật: Đặng Văn Đa 

2. Kiểm tra chất 

lượng sản phẩm đo 

đạc và bản đồ;   

3. Xây dựng mạng 

lưới tọa độ chuyên 

ngành;   

4. Xây dựng cơ sở 

dữ liệu nền địa lý 

quốc gia tỷ lệ 

1:2000, 1:5000;   

5. Đo đạc, thành 

lập bản đồ địa hình 

tỷ lệ 1:500, 

1:1000; 1:2000, 

1:5000;   

6. Đo đạc, thành 

lập bản đồ địa giới 

hành chính;   



7. Đo đạc, thành 

lập bản đồ địa 

chính;   

7. Thành lập bản 

đồ hành chính cấp 

tỉnh, cấp huyện;   

9. Đo đạc, thành 

lập bản đồ công 

trình.   

2 

Trung tâm 

Công nghệ 

Thông tin 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 132, 

đường 

Hoàng 

Văn 

Thụ, 

phường 

Hoàng 

Văn 

Thụ, TP 

Thái 

Nguyên 

Phạm 

Văn Đức 

Trần Minh 

Tuấn 

Số 2062/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2011 của 

UBND tỉnh 

1612 26/5/2017 26/5/2022 

1. Thành lập bản 

đồ hành chính cấp 

huyện; 

Thay đổi người đại diện 

pháp luật: Phạm Văn Đức 

  

2. Xây dựng cơ sở 

dữ liệu đo đạc và 

bản đồ;   

3, Xây dựng cơ sở 

dữ liệu địa lý;   

4, Thành lập bản 

đồ chuyên đề 
  

3 

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Tài 

chính nhà 

đất HF, Tên 

mới đổi: 

Cty TNHH 

xây dựng 

và đo đạc 

bản đồ HF 

Số 6, tổ 

dân phố 

số 9, TT 

Chùa 

Hang, 

huyện 

Đồng 

Hỷ; 

Đàm 

Tiến Sơn 

Hà Quang 

Huấn 
4601305532 1649 29/5/2017 29/5/2022 

1. Khảo sát, lập 

thiết kế kỹ thuật - 

dự toán công trình 

đo đạc và bản đồ; 

 Địa chỉ mới: Tổ 2, P. Túc 

Duyên, TPTN, TN 

  

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình tỷ 

lệ 1:500, 1:1000, 

1:2000;   

3, Đo vẽ thành lâp 

bản đồ địa chính;   



ngày 

5/9/2021 

4. Khảo sát địa 

hình, đo đạc công 

trình.   

4 

Viện 

Nghiên cứu 

và Phát 

triển Lâm 

nghiệp 

thuộc ĐH 

Nông Lâm 

Thái 

Nguyên 

Tổ 10, 

xã 

Quyết 

Thắng, 

TP Thái 

Nguyên 

Trần Thị 

Thu Hà 

Vũ Chí 

Công 

Số 87/QĐ-

ĐHTN ngày 

16/01/2015 

của GĐ Đại 

học TN 

1691 07-05-17 07-05-22 

1, Khảo sát, lập 

thiết kế kỹ thuật - 

dự toán công trình 

đo đạc và bản đồ 

  

  

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa chính   

3, Thành lập bản 

đồ chuyên đề   

4. Khảo sát, đo đạc 

công trình   

5 

Công ty CP 

Đo đạc và 

Bản đồ 

Thái An 

Tổ 24, 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng, 

TPTN 

Nguyễn 

Văn 

Ngân 

Nguyễn 

Gia Khánh 
4601034603 1767 10-10-17 10-10-22 

1. Khảo sát, thiết 

kế kỹ thuật – dự 

toán công trình đo 

đạc và bản đồ; 

  

  

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình các 

tỷ lệ 1:500, 

1:1000, 1:2000   

3. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa chính   

4. Khảo sát địa 

hình, đo đạc công 

trình   

6 

Công ty CP 

xây dựng 

Toàn 

Thành Đạt 

Xóm 

Kim 

Tỉnh, xã 

Trung 

Thành, 

Vương 

Quốc 

Ngọc 

Ngô Văn 

Thiều 
4600960383 1859 04-01-18 04-01-23 

1, Khảo sát, lập 

thiết kế kỹ thuật - 

dự toán công trình 

đo đạc và bản đồ 

  

  

2, Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình tỷ   



TX Phổ 

Yên 

lệ 1:500, 1:1000, 

1:2000; 

3. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa chính   

4. Khảo sát, đo đạc 

công trình   

7 

Công ty CP 

Dịch vụ bất 

động sản 

SGD 

Số 273, 

đường 

Cách 

Mạng 

Tháng 8, 

tổ 35 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng, 

TP Thái 

Nguyên 

Trần 

Mạnh 

Linh 

Lê Văn 

Kiên 
4601294496 1991 20/6/2018 20/6/2023 

1, Khảo sát, lập 

thiết kế kỹ thuật - 

dự toán công trình 

đo đạc và bản đồ 

  

  

2, Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình tỷ 

lệ 1:500, 1:1000.   

3. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa chính   

4. Khảo sát, đo đạc 

công trình   

8 

Công ty CP 

Thương 

mại và Trắc 

địa Bản đồ 

Số 276, 

tổ 4, 

phường 

Trung 

Thành, 

TP Thái 

Nguyên 

Mai Văn 

Tuấn 

Nguyễn 

Trường 

Giang 

4600438307 2046 08-08-18 08-08-23 

1.  Khảo sát, lập 

thiết kế kỹ thuật - 

dự toán công trình 

đo đạc và bản đồ 

chuyên ngành xây 

dựng khai thác mỏ 

và địa chính; 

  

  

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình tỷ 

lệ 1:500, 1:1000, 

1:2000;   

3. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa chính;   



4. Khảo sát địa 

hình; đo đạc công 

trình;   

5. Xây dựng cơ sở 

dữ liệu địa chính   

9 

Công ty Cổ 

phần Land 

365 

Tổ 10, 

xã 

Quyết 

Thắng, 

TP Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng 

Vũ Văn 

Quyền 
4601514173 2049 10-08-18 10-08-23 

1.  Khảo sát, thiết 

kế kỹ thuật - dự 

toán công trình đo 

đạc và bản đồ; 

Đơn vị có công văn số 

6235/21 của Sở Kế hoạch 

đầu tư tỉnh TN v/v doanh 

nghiệp đăng ký tạm ngừng 

kinh doanh từ 01/6/2021 

đến 31/5/2022 

  

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình tỷ 

lệ 1:500, 1:1000, 

1:2000;   

3. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa chính;   

4. Khảo sát địa 

hình; đo đạc công 

trình;   

5. Xây dựng cơ sở 

dữ liệu địa chính   

10 

Công ty CP 

Tư vấn Xây 

dựng cơ sở 

hạ tầng 

Thái 

Nguyên 

Tổ 9, 

phường 

Đồng 

Quang, 

TP Thái 

Nguyên 

Hoàng 

Tử Huy 

Nguyễn 

Cẩm Linh 
4600343454 2013 11-07-18 11-07-23 

1, Khảo sát, lập 

thiết kế kỹ thuật - 

dự toán công trình 

đo đạc và bản đồ 

  

  

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình tỷ 

lệ 1:500, 1:1000, 

1:2000; 1:5000   

3. Khảo sát đo đạc 

công trình   



11 

Công ty CP 

Tư vấn Bắc 

Thái 

Số nhà 

321, 

đường 

Quang 

Trung, 

tổ 11, 

phường 

Tân 

Thịnh, 

TP Thái 

Nguyên 

Ngô Thị 

Thanh 

Phương 

Triệu Văn 

Giang 
4600679359 2248 28/12/2018 28/12/2023 

1, Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình tỷ 

lệ 1:500, 1:1000, 

1:2000; 

  

  

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa chính   

3. Khảo sát, đo đạc 

công trình   

12 

Công ty CP 

Tư vấn xây 

dựng Bắc 

Thái 

Tổ 17, 

phường 

Thịnh 

Đán, TP 

Thái 

Nguyên 

Hoàng 

Đức Giai 

Lường 

Hoàng 

Tình 

4600406873 297 03-12-20 03-12-25 

1, Đo đạc, thành 

lập bản đồ địa hình 

chuyên nghành 

xây dựng, giao 

thông tỷ lệ 1:500, 

1:1000, 1:2000, 

1/5000; 

  

  

2. Đo đạc, thành 

lập bản đồ công 

trình   

13 

Viện Quy 

hoạch xây 

dựng TN 

số 

556/1, 

đường 

Bắc 

Kạn, 

phường 

Hoàng 

Văn 

Thụ, 

thành 

Lê 

Phương 

Bằng  

Lê Quang 

Tuấn 

Số 1327/QĐ-

UBND ngày 

17/6/2008 của 

UBND tỉnh 

Thái Nguyên 

340 21/4/2020 21/4/2025 

1, Lập thiết kế kỹ 

thuật - dự toán 

nhiệm vụ đo đạc 

và bản đồ chuyên 

nghành xây dựng 
  

  

1, Đo đạc, thành 

lập bản đồ địa hình 

chuyên nghành tỷ 

lệ 1:500, 1:1000, 

1:2000, 1/5000;   



phố Thái 

Nguyên 

2. Đo đạc, thành 

lập bản đồ công 

trình   

14 

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Kiến 

trúc TAC  

Số 

722A, 

đường 

Lương 

Ngọc 

Quyến,  

phường 

Đồng 

Quang, 

TP Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Văn 

Cường 

Nguyễn 

Văn Dần 
4600229261 605 27/10/2020 27/10/2025 

1, Lập thiết kế kỹ 

thuật - dự toán 

nhiệm vụ đo đạc 

và bản đồ chuyên 

nghành xây dựng 

  

  

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình 

chuyên nghành tỷ 

lệ 1:500, 1:1000, 

1:2000;1:5000   

3. Khảo sát, thành 

lập bản đồ công 

trình   

15 

Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

xây dựng 

Thái 

Nguyên 

Số 11A, 

đường 

Phan 

Đình 

Phùng, 

tổ 11, 

phường 

Đồng 

Quang, 

TP Thái 

Nguyên 

Dương 

Đình Sơn 

Vũ Sỹ 

Tùng 

Số 2330/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2003 của 

UBND tỉnh 

790 25-03-21 25-03-26 

1, Lập dự án, thiết 

kế kỹ thuật - dự 

toán nhiệm vụ đo 

đạc và bản đồ 

chuyên nghành 

xây dựng. Người đại diện theo pháp 

luật: Dương Đình Sơn;                        

Người phụ trách kỹ thuật: 

Vũ Sỹ Tùng 

  

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình 

chuyên nghành các 

tỷ lệ 1/500, 

1/1000, 1/2000.   

3. Đo đạc, thành 

lập bản đồ công 

trình.   

16 
Văn phòng 

Đăng ký 

Tổ 27, 

phường 

Số 258/QĐ-

UBND ngày 
812 14-04-21 14-04-26 

1. Lập dự án, lập 

thiết kế KT-DT   



Đất đai tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Phan 

Đình 

Phùng, 

TP Thái 

Nguyên 

Kiều 

Quang 

Khánh 

Nguyễn 

Phú 

Cường 

29/01/2016 

của UBND 

tỉnh 

nhiệm vụ đo đạc 

bản đồ chuyên 

nghành địa chính; 

Người đại diện theo pháp 

luật: Ông Kiều Quang 

Khánh 

2. Kiểm định chất 

lượng công trình, 

sản phẩm đo đạc 

và bản đồ chuyên 

ngành địa chính.   

3. Đo đạc, thành 

lập bản đồ địa 

chính;   

4. Đo đạc, thành 

lập bản đồ công 

trình.   

17 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Số 

425A, 

đường  

Phan 

Đình 

Phùng, 

phường 

Phan 

Đình 

Phùng, 

TP Thái 

Nguyên 

Tô Xuân 

Mạnh 

Nguyễn 

Việt Long 

Số 358/QĐ-

UBND ngày 

16/02/2011 

của UBND 

tỉnh 

898 09-06-21 09-06-26 

1. Lập dự án, lập 

thiết kế KT-DT 

nhiệm vụ đo đạc 

bản đồ chuyên 

nghành địa chính; 

Người đại diện theo pháp 

luật: Ông Tô Xuân Mạnh; 

người phụ trách KT: 

Nguyễn Việt Long 

  

2. Kiểm tra chất 

lượng công trình, 

sản phẩm đo đạc 

và bản đồ chuyên 

ngành địa chính.   

3. Đo đạc, thành 

lập bản đồ địa 

chính;   

4. Đo đạc, thành 

lập bản đồ công 

trình.   

18 
Công ty Cổ 

phần Tư 

phường 

Gia 

Đỗ 

Quang 

Nguyễn 

Đình Đăng 
4601132689 968 10-08-21 10-08-26 

1, Lập dự án, thiết 

kế kỹ thuật - dự 

Người đại diện theo pháp 

luật: Ông Đỗ Quang; người   



vấn kiến 

trúc xây 

dựng Thái 

Nguyên 

Sàng, 

thành 

phố Thái 

Nguyên, 

tỉnh 

Thái 

Nguyên 

toán nhiệm vụ đo 

đạc và bản đồ 

chuyên nghành 

xây dựng. 

phụ trách KT: Nguyễn 

Đình Đăng 

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình 

chuyên nghành các 

tỷ lệ 1/500, 

1/1000, 1/2000, 

1/5000.   

3. Đo đạc, thành 

lập bản đồ công 

trình.   

19 

Công ty Cổ 

phần Địa 

ốc 

Hanlands 

tầng 2, 

số nhà 

205-207 

Trường 

Chinh, 

xã Nam 

Tiến, thị 

xã Phổ 

Yên, 

tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tạ Văn 

Hân 

Vũ Quang 

Kiên 
4601132365 1045 29/10/2021 29/10/2026 

1. Lập dự án, lập 

thiết kế KT-DT 

nhiệm vụ đo đạc 

bản đồ chuyên 

nghành địa chính; 

Người đại diện theo pháp 

luật: Ông Tạ Văn Hân; 

người phụ trách KT: Vũ 

Quang  Kiên 

  

2. Đo vẽ, thành lập 

bản đồ địa hình 

chuyên nghành các 

tỷ lệ 1/500, 

1/1000, 1/2000, 

1/5000.   

3. Đo đạc, thành 

lập bản đồ địa 

chính;   

4. Đo đạc, thành 

lập bản đồ công 

trình.   

II- Danh sách các tổ chức có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã hết hạn       



1 

Công ty 

TNHH Tư 

vấn khảo 

sát Tùng 

Hải 

Thị trấn 

Hùng 

Sơn, 

huyện 

Đại Từ 

Nguyễn 

Đức Hải 

Nguyễn 

Đức Hải 
4600534018 626 07-03-09 07-03-14 

      

2 

Công ty CP 

đầu tư xây 

dựng 

thương mại 

Hội An 

Xã Tiên 

Hội, 

huyện 

Đại Từ, 

Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thế Đại 

    

213 13/10/2011 13/10/2016   

    

3 

Văn phòng 

Đăng ký 

quyền sử 

dụng đất 

huyện Phú 

Lương 

Tiểu khu 

Thái An, 

TT. Đu 

huyện 

Phú 

Lương 

Nguyễn 

Văn 

Toàn 

Mạc Văn 

Tuyến 

114/QĐ-

UBND 
470 30/11/2012 30/11/2017 

      

4 

Công ty 

TNHH 

Trắc địa 

bản đồ Tân 

Trung 

Xuân 

Số 37, 

phường 

Quang 

Trung, 

TP. Thái 

Nguyên     

170200547 

  

23/12/2008 23/12/2018 

      

5 

Công ty 

TNHH Đo 

đạc bản đồ 

Thái Đô 

Số 224, 

đường 

3/2, tổ 9, 

phường 

Tân 

Lập, TP 

Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Quang 

Minh 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

4600321203 886 25/11/2014 25/11/2019 

  

Thay đổi địa chỉ: Số 5, ngõ 

247, đường Thống Nhất, 

phường Gia Sàng, TP. Thái 

Nguyên   



6 

Trung tâm 

Môi trường 

Tài nguyên 

Miền Núi, 

thuộc 

Trường Đại 

học Nông 

Lâm Thái 

Nguyên 

Tổ 10, 

xã 

Quyết 

Thắng, 

TP Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Ngọc 

Nông 

Nhữ Văn 

Cương 
1096/GD&ĐT 898 26/12/2014 26/12/2019 

  

Người đại diện theo pháp 

luật: Lê Văn Thơ;                        

Người phụ trách kỹ thuật: 

Trương Nguyên Hậu   

7 

Công ty CP 

Tư vấn và 

Đầu tư xây 

dựng Thái 

Nguyên 

số 5/1, 

đường 

Bắc 

Kạn, 

phường 

Hoàng 

Văn 

Thụ, 

thành 

phố Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Tiến 

Dũng 

Nguyễn 

Thái Huy 
4600342718 1024 24/6/2015 24/6/2020 

  

Thay đổi người phụ trách 

kỹ thuật: Nguyễn Thái Huy 

  

8 

Công ty CP 

Tư vấn xây 

dựng và 

thương mại 

Nam Thái 

Khu tái 

định cư 

phường 

Đồng 

Tiến, 

TX Phổ 

Yên 

Nguyễn 

Văn Tấn 

Hồ Duy 

Hải 
4600880748 1474 08-12-16 08-12-21 

      

9 

Công ty 

TNHH Hà 

Nguyên 

Châu 

Số nhà 

340, tổ 

dân phố 

số 7, 

Trần Văn 

Điền 

Bùi Công 

Hiệp 
4601226841 1505 06-01-17 06-01-22 

  

  

  

  

  



phường 

Lương 

Châu, 

TP Sông 

Công 

(nay là 

phường 

Châu 

Sơn)     

 


